	PHÒNG GD- ĐT HUYỆN GIA LÂM 

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN VIÊN


	           ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: LỊCH SỬ -  ĐỊA LÍ 7

NĂM HỌC 2022 - 2023

    Thời gian: 60 phút
MA TRẬN 


	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN

	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Chủ đề: 

Việt Nam từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI 
	Nội dung 1: Khởi nghĩa Lam Sơn 
	 
	
	2TN
	1/2 TL
	
	1/2 TL
	
	
	25%

	
	
	Nội dung 2: Việt Nam thời Lê Sơ

	3TN 
	1/2TL 
	
	
	
	
	
	1/2 TL
	22,5 %

	2
	Chủ đề: 
Vùng đất phía nam từ đầu Tk X đến đầu thế kỉ XVI 

	Nội dung 1: 
Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ  X đến thế kỉ XVI 


	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%


PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 7

	TT


	Chương/

chủ đề

	Nội dung/đơn vị kiến thức

	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phân môn Địa lý 

	1
	Chủ đề: 

Châu Mỹ 
	Nội dung 1: 

Đặc điểm tưh nhiên Trung và Nam Mỹ 
	1TN
	1/2TL
	2TN
	
	
	
	
	1/2

TL
	22,5%

	2
	Chủ đề: 
Châu Đại Dương   
	Nội dung 1: 
Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên châu Đại Dương 
	3 TN
	
	
	
	
	
	
	
	7,,5  %

	3
	Chủ đề
Châu Nam Cực  
	Nội dung 1:
Châu Nam Cực  
	
	
	
	1/2 TL
	
	1/2TL
	
	
	20%

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%


BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Lịch sử

	1
	Chủ đề : 

Việt Nam từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI
	Nội dung 1: Khởi nghĩa Lam Sơn
	Nhận biết

– Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Thông hiểu

– Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

– Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Vận dụng

– Đánh giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,...
	
	2TN+ 1/2TL
	1/2TL
	

	
	
	Nội dung 2: Việt Nam thời Lê Sơ


	Nhận biết

– Trình bày được tình hình kinh tế – xã hội thời Lê sơ:

Vận dụng cao 
– Giới thiệu được một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ
	3TN+1/2TL

	
	
	1/2TL

	2
	Chủ đề: 
Vùng đất phía Nam từ đầu TK X đến đầu TK XVI 
	Nội dung 1: Vùng đất phía Nam từ đầu TK X đến đầu TK XVI
	Nhận biết

– Nêu được những diễn biến cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hoá ở vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.
	1TN
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	4 câu TN
 + 1/2 câu TL
	2TN +1/2 câu 
TL 
	1/2 câu  
 TL
	1/2 câu
 TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%


	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa Lý 

	1

	Chủ đề : Châu Mỹ 


	Nội dung 1: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ 
	Nhận biết

– Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.

– Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới Amazon.

Thông hiểu
– Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình, khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ.

– Trình bày được sự phân hoá tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ: theo chiều Đông – Tây, theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes).
Vận dụng cao

– Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ thông qua trường hợp rừng Amazon.
.
	1TN+1/2TL
	2TN
	 
	1/2TL

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề: 

 Châu Đại Dương 


	Nội dung 1: Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên Châu Đại Dương 
	Nhận biết

– Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lục địa Australia.

– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản. 

– Trình bày được đặc điểm dân cư, một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Australia.


	3 TN
	
	
	

	3
	Chủ đề: Châu Nam Cực 
	Nội dung 1:Châu Nam Cực 
	Thông hiểu 
– Trình bày được lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực.

– Trình bày được đặc điểm thiên nhiên nổi bật của châu Nam Cực: địa hình, khí hậu, sinh vật.

Vận dụng cao

– Mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.
	
	1/2TL
	1/2TL


	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	4câu TN+1/2 TL
	2TN+1/2 câu TL 
	1/2 câu

 TL
	1/2 câu

 TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%


	PHÒNG GD- ĐT HUYỆN GIA LÂM 
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN VIÊN 

ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II
MÔN : LỊCH SỬ -  ĐỊA LÍ 7

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian: 60 phút 


Học sinh làm đề ra giấy kiểm tra

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)

1. Phần Lịch Sử: (1,5đ)  Chọn và ghi lại câu trả lời đúng
Câu 1: Ngành kinh tế chủ yếu ở Chăm-pa là:

A. nông nghiệp.   B. thủ công nghiệp.       C. thương nghiệp.       D. mậu dịch hàng hải.
Câu 2. Trong giai đoạn phản công (1426 – 1427), chiến thắng tiêu biểu nào sau đây của nghĩa quân Lam Sơn có tác động lớn buộc nhà Minh phải rút quân về nước?

A. Chi Lăng (Lạng Sơn) và Xương Giang (Bắc Giang).  
B. Tốt Động và Chúc Động (Hà Nội).
C. Chi Lăng (Lạng Sơn) và Bạch Đằng (Hải Phòng)   
D. Đông Quan (Hà Nội) và Đông Bộ Đầu (Hà Nội).

Câu 3. Nội dung nào sau đây đánh giá đúng về vai trò của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

A. Sáng tạo kế “Thanh dã” trong cuộc khởi nghĩa.   
B. Viết bài Bình Ngô đại cáo để khích lệ quân sĩ.

C. Tổ chức mai phục quân Minh ở thành Tây Đô.    
D. Là tổng chỉ huy lãnh đạo  khởi nghĩa.


Câu 4. Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ dược hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ         B. Lê Thái Tông           C. Lê Nhân Tông           D. Lê Thánh Tông

Câu 5: Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?

A. Ghi chép lại tình hình giáo dục của đất nước qua từng năm.

B. Tôn vinh những người đỗ tiến sĩ trở lên.

C. Quy định việc thi cử, tuyển chọn tiến sĩ của nhà nước.

D. Ghi chép lại tình hình thi cử của đất nước qua từng năm

Câu 6: Bộ luật được ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông có tên gọi là gì?

A. Hình luật.         B.Hình thư       C.  Lê triều hình luật            D.  Luật Hồng Đức

2. Phần địa lý (1,5đ)
Câu 1: Đâu là đặc điểm của khí hậu lục địa Ô-xtrây-li-a?

A. Khí hậu nóng, ẩm, mưa nhiều.             B. Khí hậu phân hóa theo bắc - nam và theo độ cao.
C. Khí hậu khô hạn.                                  D. Khí hậu lạnh và khô hạn.

Câu 2: Châu Đại Dương có diện tích là

A. 8,2 triệu km2.             B. 8,3 triệu km2.        C. 8,5 triệu km2.        D. 5,8 triệu km2.

Câu 3: Châu đại dương bao gồm những bộ phận nào?

A. Hệ thống các đảo và quần đảo.

B. Lục địa Ô-xtrây-li-a và hệ thống các đảo, quần đảo.

C. Lục địa Ô-xtrây-li-a và quần đảo Niu-di-len.

D. Quần đảo Niu-di-len và quần đảo san hô Mi-crô-nê-di.

Câu 4: Trung và Nam Mĩ không có bộ phận nào sau đây?
A. Eo đất Trung Mĩ.                B. Các hòn đảo trong biển Ca-ri-bê.

C. Lục địa Nam Mĩ.                D. Lục địa Bắc Mĩ.

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng A-ma-dôn?

A. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.  B. Thảm thực vật chủ yếu là ở rừng rậm xích đạo.
C. Đất đai rộng và bằng phẳng.                       D. Có mạng lưới sông ngòi rất phát triển.

Câu 6: Sự khác biệt chủ yếu giữa đồng bằng A-ma-zon với nhiều đồng bằng khác trên thế giới là:

A. vùng sản xuất nông nghiệp trù phú.            B. có rừng che phủ phần lớn diện tích.
C. vùng sản xuất đa cạnh, có hiệu quả cao       D. vùng sản xuất nông nghiệp thâm canh

II. TỰ LUẬN: ( 7 điểm)

Câu 1 (2 đ) Nêu hiểu biết của em về hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn từ cuối năm 1424-1425 ? Em hãy đánh giá kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An của Nguyễn Chích? 
Câu 2. (1,5đ)  Trình bày sự phát triển văn hóa của Đại Việt thời Lê sơ ? Em hãy giới thiệu một danh nhân văn hóa tiêu biểu dưới thời Lê sơ mà em thích nhất?
Câu 3 ( 2đ) Thiên nhiên Châu Nam Cực có  đặc điểm gì nổi bật? Sự ấm lên của khí hậu có tác động như thế nào đối với thiên nhiên Châu Nam Cực? 

Câu 4 (1,5đ) Em hãy nêu đặc điểm rừng Amazon? Sự suy giảm diện tích rừng A-ma-dôn có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường toàn cầu?


..............................Hết..............................
	PHÒNG GD- ĐT HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS TT YÊN VIÊN 

ĐỀ 1


	ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM CUỐI  HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ -  ĐỊA LÍ 7

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian: 60 phút 


I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ). Mỗi ý trả lời đúng 0,25 đ
1. Phần Lịch Sử ( 1,5 đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	D
	D
	B
	D


2. Phần Địa lý (1,5đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	C
	B
	D
	A
	B


II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1 
	* Hoạt động của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong những năm 1424-1425:

- Cuối năm 1424, Nguyễn Chích đề nghị tạm rời vùng núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An. 

- Sau đó Lê Lợi dẫn quân vào miền Tây Nghệ Anh và giành được những thắng lợi ở Trà Lân, Khả Lưu, Bồ Ải,...Trong một thời gian ngắn, nghĩa quân nhanh chóng làm chủ phần lớn Nghệ An. 

- Tháng 8-1425, nghĩa quân từ Nghệ An tiến vào giải phóng Tân Bình (Quảng Bình, Quảng Trị) và Thuận Hóa (Thừa Thiên Huế).

- Trong vòng 10 tháng, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng một vùng rộng lớn từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân
* Đánh giá kế hoạch của Nguyễn Chích

-Kế hoạch giúp quân Lam Sơn thoát khỏi thế bị bao vây. Mở rộng địa bàn hoạt động và kiểm soát của nghĩa quân 
-Kế hoạch hay và phù hợp với tình hình lúc đó  
	0.25
0,25
0,25

0,25

0,5

0,5

	Câu 
	*Văn hóa thời Lê Sơ:

- Nho giáo chi phối đời sống xã hội, nội dung học tập thi cử là sách của Nho giáo.

- Đạo giáo và Phật giáo bị hạn chế

- Văn học chữ Hán chiếm ưu thế

- Nhã nhạc cung đình chứng thức ra đời. Loại hình nghệ thuật đa dạng, phong phú: chèo, tuồng…

* Một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê sơ:

- Nguyễn Trãi (1380-1420), anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Một số tác phẩm: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Lam sơn thực lục, Dư địa chí,...
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

	Câu 3
	* Đặc điểm thiên nhiên nổi bật của châu Nam Cực:

- Địa hình: độ cao trung bình lớn nhất trên Trái Đất. Đại bộ phận lãnh thổ bị băng bao phủ, tạo thành các cao nguyên băng khổng lồ.

- Khoáng sản: giàu có (than, sắt, dầu mỏ).

- Khí hậu: lạnh nhất, nhiều gió bậc nhất và khô nhất trên Trái Đất.

- Thực vật rất nghèo nàn. Ven lục địa, trên các đảo và vùng biển xung quanh có nhiều loài động vật chịu được lạnh như chim cánh cụt, hải cẩu, chim biển, cá voi,…

* Khí hậu ấm lên sẽ ảnh hưởng lớn đến thiên nhiên của châu Nam Cực: nhiệt độ tăng làm băng bị tan, dẫn đến sự thay đổi địa hình, gia tăng mực nước biển, thay đổi độ mặn của nước biển và làm biến đổi chuỗi thức ăn của sinh vật.
	0,25

0,25

0,25

0,25

1

	Câu 4
	* Đặc điểm rừng nhiệt đới A-ma-dôn:

- Rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, với diện tích khoảng 5,5 triệu km² và trải rộng trên nhiều quốc gia.

- A-ma-dôn được gọi là “lá phổi xanh” của thế giới vì nó cung cấp tới 20% lượng ô-xy và hấp thụ 10% lượng khí cac-bo-nic cho toàn cầu.

- Hệ sinh thái phong phú nhất thế giới với rất nhiều loài chim, thú, bò sát quý hiếm và hàng triệu côn trùng.

- Trong rừng còn rất nhiều loại cây gỗ lớn, nhiều cây bụi thấp và cây dây leo tạo thành nhiều tầng tán khác nhau.

* Sự suy giảm diện tích rừng A-ma-dôn gây ảnh hưởng lớn đến môi trường toàn cầu:

- Làm cho nhiệt độ toàn cấu nóng lên. Lượng mưa giảm đi đáng kể.

- Gây nên hiện tượng biến đổi khí hậu,Giảm đi một lượng lớn ô-xy.Mất đi môi trường sống của các loài sinh vật.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5


                                                                                           Yên Viên, ngày 13 tháng 4 năm 2023

	BGH duyệt

        Nguyễn Thị Thu Huyền
	TPCM duyệt

    Nguyễn T. Trà Giang
	Người ra đề

 Hoàng Hải Yến


	PHÒNG GD- ĐT HUYỆN GIA LÂM 

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN VIÊN 

ĐỀ 2

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II

MÔN : LỊCH SỬ -  ĐỊA LÍ 7

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian: 60 phút 


Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra
I.Trắc nghiệm( 3 điểm) 
1. Phần lịch sử (1,5đ)

Câu 1. Nội dung nào sau đây đánh giá đúng về vai trò của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

A. Sáng tạo kế “Thanh dã” trong cuộc khởi nghĩa.   
B. Viết bài Bình Ngô đại cáo để khích lệ quân sĩ.

C. Tổ chức mai phục quân Minh ở thành Tây Đô.    
D. Là tổng chỉ huy lãnh đạo  khởi nghĩa.


Câu 2.  Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ dược hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?


A. Lê Thái Tổ         B. Lê Thái Tông           C. Lê Nhân Tông           D. Lê Thánh Tông

Câu 3. Ngành kinh tế chủ yếu ở Chăm-pa là:

A. nông nghiệp.   B. thủ công nghiệp.       C. thương nghiệp.       D. mậu dịch hàng hải.
Câu 4. Trong giai đoạn phản công (1426 – 1427), chiến thắng tiêu biểu nào sau đây của nghĩa quân Lam Sơn có tác động lớn buộc nhà Minh phải rút quân về nước?

A. Chi Lăng (Lạng Sơn) và Xương Giang (Bắc Giang).  B. Tốt Động và Chúc Động (Hà Nội).
C. Chi Lăng (Lạng Sơn) và Bạch Đằng (Hải Phòng)   D. Đông Quan (Hà Nội) và Đông Bộ Đầu (HN)
Câu 5: Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?

A. Ghi chép lại tình hình giáo dục của đất nước qua từng năm.

B. Tôn vinh những người đỗ tiến sĩ trở lên.

C. Quy định việc thi cử, tuyển chọn tiến sĩ của nhà nước.

D. Ghi chép lại tình hình thi cử của đất nước qua từng năm

Câu 6: Bộ luật được ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông có tên gọi là gì?

A. Hình luật.         B.Hình thư       C.  Lê triều hình luật            D.  Luật Hồng Đức

2. Phần địa lý (1,5đ)

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng A-ma-dôn?

A. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.  B. Thảm thực vật chủ yếu là ở rừng rậm xích đạo.
C. Đất đai rộng và bằng phẳng.                       D. Có mạng lưới sông ngòi rất phát triển.

Câu 2: Sự khác biệt chủ yếu giữa đồng bằng A-ma-zon với nhiều đồng bằng khác trên thế giới là:

A. vùng sản xuất nông nghiệp trù phú.            B. có rừng che phủ phần lớn diện tích.
C. vùng sản xuất đa cạnh, có hiệu quả cao       D. vùng sản xuất nông nghiệp thâm canh

Câu 3. Đâu là đặc điểm của khí hậu lục địa Ô-xtrây-li-a?

A. Khí hậu nóng, ẩm, mưa nhiều.         B. Khí hậu phân hóa theo bắc - nam và theo độ cao.
C. Khí hậu khô hạn.                                  D. Khí hậu lạnh và khô hạn.

Câu 4: Châu Đại Dương có diện tích là

A. 8,2 triệu km2.             B. 8,3 triệu km2.        C. 8,5 triệu km2.        D. 5,8 triệu km2.

Câu 5: Châu đại dương bao gồm những bộ phận nào?

A. Hệ thống các đảo và quần đảo.

B. Lục địa Ô-xtrây-li-a và hệ thống các đảo, quần đảo.

C. Lục địa Ô-xtrây-li-a và quần đảo Niu-di-len.

D. Quần đảo Niu-di-len và quần đảo san hô Mi-crô-nê-di.

Câu 6: Trung và Nam Mĩ không có bộ phận nào sao đây? 
A. Eo đất Trung Mĩ.                B. Các hòn đảo trong biển Ca-ri-bê.

C. Lục địa Nam Mĩ.                D. Lục địa Bắc Mĩ.

II. TỰ LUẬN: ( 7 điểm)

Câu 1 (2 đ) Nêu hiểu biết của em về hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn giai đoạn đầu 1418-đầu 1424? Em hãy đánh giá kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An của Nguyễn Chích? 
Câu 2. (1,5đ) Trình bày sự phát triển văn hóa của Đại Việt thời Lê sơ? Em hãy giới thiệu một danh nhân văn hóa tiêu biểu dưới thời Lê sơ mà em thích nhất?
Câu 3 ( 2đ) Thiên nhiên Châu Nam Cực có  đặc điểm gì nổi bật? Sự ấm lên của khí hậu có tác động như thế nào đối với thiên nhiên Châu Nam Cực? 

Câu 4 (1,5đ) Em hãy nêu đặc điểm rừng Amazon? Sự suy giảm diện tích rừng A-ma-dôn có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường toàn cầu?
..................................Hết .................................
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ĐỀ 2

	ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM CUỐI  HỌC KÌ II
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Thời gian: 60 phút 


I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ). Mỗi ý trả lời đúng 0,25 đ
1. Phần Lịch Sử ( 1,5 đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	D
	A
	A
	B
	D


2. Phần Địa lý (1,5đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	B
	D


 II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1 
	* Hoạt động của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong những năm 1418-1423:
- Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn ( Thanh Hóa) 

 - Những năm đầu, nghĩa quân gặp rất nhiều khó khăn, quân Minh tổ chức nhiều đợt tấn công. Nghĩa quan phải 3 lần rút lên nói Chí Linh.

- Năm 1423 Lê Lợi tạm hòa với quân Minh để có thời gian củng cố xây dựng lực lượng

- Năm 1424 , quân Minh trở mặt tấn công nghĩa quân .

* Đánh giá kế hoạch của Nguyễn Chích

-Kế hoạch giúp quân Lam Sơn thoát khỏi thế bị bao vây. Mở rộng địa bàn hoạt động và kiểm soát của nghĩa quân 
-Kế hoạch hay và phù hợp với tình hình lúc đó  
	0.25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

	Câu 
	*Văn hóa thời Lê Sơ:

- Nho giáo chi phối đời sống xã hội, nội dung học tập thi cử là sách của Nho giáo.

- Đạo giáo và Phật giáo bị hạn chế

- Văn học chữ Hán chiếm ưu thế

- Nhã nhạc cung đình chứng thức ra đời. Loại hình nghệ thuật đa dạng, phong phú: chèo, tuồng…

* Một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê sơ:

- Nguyễn Trãi (1380-1420), anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Một số tác phẩm: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Lam sơn thực lục, Dư địa chí,...
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

	Câu 3
	* Đặc điểm thiên nhiên nổi bật của châu Nam Cực:

- Địa hình: độ cao trung bình lớn nhất trên Trái Đất. Đại bộ phận lãnh thổ bị băng bao phủ, tạo thành các cao nguyên băng khổng lồ.

- Khoáng sản: giàu có (than, sắt, dầu mỏ).

- Khí hậu: lạnh nhất, nhiều gió bậc nhất và khô nhất trên Trái Đất.

- Thực vật rất nghèo nàn. Ven lục địa, trên các đảo và vùng biển xung quanh có nhiều loài động vật chịu được lạnh như chim cánh cụt, hải cẩu, chim biển, cá voi,…

* Khí hậu ấm lên sẽ ảnh hưởng lớn đến thiên nhiên của châu Nam Cực: nhiệt độ tăng làm băng bị tan, dẫn đến sự thay đổi địa hình, gia tăng mực nước biển, thay đổi độ mặn của nước biển và làm biến đổi chuỗi thức ăn của sinh vật.
	0,25

0,25

0,25

0,25

1

	Câu 4
	* Đặc điểm rừng nhiệt đới A-ma-dôn:

- Rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, với diện tích khoảng 5,5 triệu km² và trải rộng trên nhiều quốc gia.

- A-ma-dôn được gọi là “lá phổi xanh” của thế giới vì nó cung cấp tới 20% lượng ô-xy và hấp thụ 10% lượng khí cac-bo-nic cho toàn cầu.

- Hệ sinh thái phong phú nhất thế giới với rất nhiều loài chim, thú, bò sát quý hiếm và hàng triệu côn trùng.

- Trong rừng còn rất nhiều loại cây gỗ lớn, nhiều cây bụi thấp và cây dây leo tạo thành nhiều tầng tán khác nhau.

* Sự suy giảm diện tích rừng A-ma-dôn gây ảnh hưởng lớn đến môi trường toàn cầu:

- Làm cho nhiệt độ toàn cấu nóng lên. Lượng mưa giảm đi đáng kể.

- Gây nên hiện tượng biến đổi khí hậu,Giảm đi một lượng lớn ô-xy.Mất đi môi trường sống của các loài sinh vật.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5


                                                                                           Yên Viên, ngày 13 tháng 4 năm 2023

	BGH duyệt

        Nguyễn Thị Thu Huyền
	TPCM duyệt

    Nguyễn T. Trà Giang
	Người ra đề

 Hoàng Hải Yến
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